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Bài 9: oc, uc 

oocc    uucc  

 
  

con cóc mái tóc học bài 

 
 

 

hoa cúc húc đẩy bục đọc 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+n +m +t +p  
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ên 

in 

on 

ôn 

ơn 

un 

am 

ăm 

âm 

em 

êm 

im 

om 

ôm 

ơm 

um 

at 

ăt 

ât 

et 

êt 

it 

ot 

ôt 

ơt 

ut 

ưt 

ap 

ăp 

âp 

ep 

êp 

ip 

op 

ôp 

ơp 

up 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

Tiếng Nước Tôi  117 

Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

 

c 

 
 

Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 

 

oc 
 

óc bóc cóc dóc góc hóc lóc  

ọc bọc cọc dọc đọc học lọc 
 

uc 
 

úc cúc đúc húc khúc lúc múc 

ục bục cục dục đục gục hục 
 

c 

 uc 
 ưc 

 ôc 
 oc 
 ec 
 âc 
 ăc 
 ac 

ư 
u 
ô 
o 
e 
â 
ă 
a 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây để các em viết vào những chỗ trống.)   

 

oc     uc 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 
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Ô Chữ 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào các ô chữ sao cho đúng.) 

 

bục đọc con cóc hoa cúc 

học bài húc đẩy mái tóc 
 

1 
          

2 

   

3 

      

  
   

  

    

4 

 

  
 

5 

 

  

    

  
 

  
 

  
 

  

    

  
 

  
 

  
 

  

    

  
 

  
 

  
 

  

    

6 
            

    

  
   

  
  

    

  
   

  
  

 

Ngang 

1. 

 

6. 

 

  
Dọc 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần oc và gạch dưới những từ có 

vần uc.  Sau đó, cho các em đọc lại những từ này.) 

 

Con cóc mập và có da sần sùi hơn con ếch. 

 

Mái tóc của dì Ngọc dài và óng ả. 

 

Tí luôn chăm chỉ học bài Việt Ngữ. 

 

Hoa cúc trắng có nhụy màu vàng. 

 

Hai chú dê đang húc nhau ở trên chiếc 

cầu. 

 

Trí bước lên bục đọc bài văn chia tay cuối 

năm học. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em chọn câu trả lời thích hợp nhất.) 

 

 

 

Da cóc như thế nào? 

▪ Sần sùi. ▪ Trơn. ▪ Xanh. 

Mái tóc dì Ngọc như thế nào? 

▪ Dài, óng ả. ▪ Ngắn. ▪ Thẳng mướt. 

Tí học bài Việt Ngữ ra sao? 

▪ Chăm chỉ. ▪ Chia trí. ▪ Lười biếng. 

Nhụy của hoa cúc như thế nào? 

▪ Có mùi thơm. ▪ Héo úa. ▪ Màu vàng. 

Hai chú dê đang húc nhau ở đâu? 

▪ Trên chiếc cầu. ▪ Trên đồng bằng. 

 

▪ Trên núi. 

 

Trí đọc bài văn viết về điều gì? 

▪ Chia tay cuối năm học. ▪ Lễ phát thưởng. ▪ Ngày khai giảng. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 

 

Con coc mâp va co da sân sui 

hơn con êch. 
 

Ti luôn chăm chi hoc bai Viêt 

Ngư. 

 

Tri bươc lên buc đoc bai văn 

chia tay cuôi năm hoc. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 

cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

Hoa cúc trằng có nhũy màu vảng.  (3 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

Hai chú dê đang hục nhau ỡ trên chiếc cẩu.  (3 

lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Điền Vào Chỗ Trống 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào chỗ trống sao cho đúng.) 

 

hoa cúc, học bài, mái tóc 

______________ của dì Ngọc 

dài và óng ả. 

 

Tí luôn chăm chỉ ____________ 

Việt Ngữ. 

 

______________ trắng có nhụy 

màu vàng. 
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Ráp Câu  
(Sắp xếp lại những từ sau đây và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  Nhớ cách viết hoa và chấm 

câu.) 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

hai chú dê 

ở trên 
đang húc nhau 

chiếc cầu 

con cóc 

và 

mập 

da sần sùi hơn 
có 

con ếch 
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Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

p q o r s u r â g ố 

n c h h m n h ú c n 

é u b ọ l ô g q k g 

m n ư c o m đ ó t n 

c ú c ă v t b l ó h 

â m g h t r ụ n c ò 

s v t p q r c v t m 

r ú ư c ó c r q i y 

q p x t v i k e m i 

 

 
   

 
 

cóc tóc học cúc húc bục 
 


